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Tóm tắt. Mục đích của nghiên cứu này là tìm hiểu mối quan hệ giữa nghiện điện thoại 

thông minh (ĐTTM), cô đơn và trì hoãn học tập ở học sinh THPT. 437 học sinh tại hai 

trường THPT trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã tham gia nghiên cứu và hoàn thành bảng hỏi 

gồm các câu hỏi nhân khẩu học, thang đo nghiện ĐTTM (SAS-SV), thang đo cô đơn 

(UCLA III) và thang đánh giá trì hoãn học tập (APS-SF). Kết quả nghiên cứu cho thấy có 

43,7% học sinh nghiện sử dụng ĐTTM, có tương quan thuận giữa mức độ nghiện ĐTTM, 

cô đơn và trì hoãn học tập. Một số khuyến nghị cho nghiên cứu trong tương lai được đưa ra. 

Từ khóa: nghiện điện thoại thông minh, học sinh, trung học phổ thông. 

1.   Mở đầu  

Sự phát triển vượt trội của khoa kĩ thuật, sự bùng nổ công nghệ thông tin đã đưa nhân loại 

bước vào kỉ nguyên của ĐTTM với nhiều tính năng phục vụ cho công việc và cuộc sống của 

hầu hết mọi đối tượng trong xã hội. Cách riêng đối với học sinh trung học phổ thông (THPT), 

ĐTTM trở thành phương tiện hữu hiệu hỗ trợ cho quá trình học tập ở lớp cũng như tự học tại nhà. 

Ngoài ra ĐTTM còn phục vụ cho nhu cầu giao tiếp xã hội, giải trí, mua sắm… Tuy nhiên, một 

việc đáng lưu tâm là nếu sử dụng quá mức sẽ dẫn đến sự mất kiểm soát và phụ thuộc thái quá gây 

ảnh hưởng đến các chức năng sống của cá nhân dẫn đến nghiện ĐTTM. 

Hiện nay, một số tác giả sử dụng các thuật ngữ khác nhau để chỉ về nội hàm chung, tương 

đồng với nghiện ĐTTM như: lạm dụng ĐTTM (Smartphone abuse) [1], sự phụ thuộc ĐTTM 

(Smartphone Dependency) [2], [3], sử dụng có vấn đề ĐTTM (Problematic smartphone use) [4]; 

sử dụng quá mức ĐTTM (Smartphone overuse). Hwang và cộng sự định nghĩa mức độ nghiện 

ĐTTM là “sự phụ thuộc vào ĐTTM, tình trạng sử dụng một cách ám ảnh và nó gây ra sự bất tiện 

trong cuộc sống hàng ngày vì dành quá nhiều thời gian cho ĐTTM” [5]. Một định nghĩa tương tự 

khác được đưa ra như “Nghiện ĐTTM là việc sử dụng ĐTTM một cách ám ảnh, quá mức, gây trở 

ngại cho cuộc sống hàng ngày của người dùng và là nguyên nhân gây nên những hệ quả tiêu cực, 

dù nó thường không được xem xét một cách chính thức là một dạng rối loạn” [6]. Cho đến nay, 

thuật ngữ “nghiện ĐTTM” còn nhiều tranh luận và cũng chưa có một sự thống nhất hoàn toàn 

trong việc khái niệm hóa nghiện ĐTTM, vì thế trong nghiên cứu này, chúng tôi sử dụng khái niệm 

nghiện ĐTTM là thuật ngữ mô tả tình trạng sử dụng ĐTTM một cách quá mức, thiếu kiểm soát, 

bất chấp những hệ quả có hại về sức khỏe, tài chính và mối quan hệ xã hội của người dùng.  

Cô đơn được định nghĩa là sự suy giảm về số lượng và chất lượng trong mối quan hệ cá 
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nhân với các cá nhân khác hoặc xã hội [7]. Cô đơn làm xấu đi các mối quan hệ cá nhân, khi có 

sự không nhất quán giữa kì vọng thực tế và nhận thức thì một trải nghiệm tâm lí phức tạp, khó 

chịu và đau khổ về mặt cảm xúc sẽ xuất hiện [8]. Có rất nhiều nghiên cứu cho thấy việc sử dụng 

ĐTTM quá mức đã dẫn tới những ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả học tập, các vấn đề sức khỏe 

thể chất và tâm lí. Các vấn đề tâm lí ảnh hưởng như trầm cảm, lo âu, stress [9-11]; sự hung hăng 

và bốc đồng [12-13]; tăng động giảm chú ý [14-15]… Trong đó các nghiên cứu chỉ ra rằng có 

mối tương quan thuận giữa nghiện ĐTTM và cô đơn, nghĩa là mức độ nghiện ĐTTM càng cao 

thì càng làm tăng cô đơn [16-18].  

Trì hoãn học tập là xu hướng làm chậm lại/hoãn lại việc hoàn thành bài tập về nhà, chuẩn 

bị cho kì thi hoặc hoàn thành bài luận vào thời điểm cuối cùng của ngày hết hạn [19], (Solomon 

và Rothblum, 1984). McCloskey (2011) cũng cho rằng trì hoãn học tập là xu hướng tạm hoãn 

hoặc làm chậm trễ các hoạt động và hành vi liên quan đến học tập [20]. Khi đánh giá về mối 

quan hệ giữa nghiện ĐTTM và trì hoãn học tập, một số nghiên cứu cho thấy nghiện ĐTTM lại 

làm trì hoãn trong học tập do dành quá nhiều thời gian sử dụng [21-22]. Nghiên cứu của Junco 

và Cotten (2012) đã chỉ ra rằng việc gửi tin nhắn văn bản, kiểm tra các trang web truyền thông 

xã hội như Facebook trong khi thực hiện các nhiệm vụ học tập hoặc làm bài tập về nhà đã cản 

trở việc hoàn thành bài tập ở trường và tác động tiêu cực đến điểm trung bình chung [23]. 

Nghiên cứu của Malla (2021) cũng chỉ ra mối quan thuận giữa nghiện điện thoại và sự trì hoãn 

trong học tập [24]. Nghiên cứu trên các sinh viên Thổ Nhĩ Kì, kết quả cho thấy nghiện ĐTTM là 

một yếu tố sự báo quan trọng đối với cả trì hoãn trong học tập và căng thẳng trong học tập [25]. 

Tại Ý, có 37% mẫu nghiên cứu có nghiện ĐTTM, trong khi có 7,7% có mức độ trì hoãn cao và 

62,8% có mức độ trì hoãn trung bình; đồng thời kết quả nghiên cứu này cũng cho thấy mối 

tương quan thuận giữa nghiện ĐTTM và sự trì hoãn trong học tập [26]. 

Tại Việt Nam, đã có một số nghiên cứu về cô đơn, trì hoãn học tập nhưng còn khá ít và tập 

trung ở đối tượng là sinh viên như nghiên cứu của Thị Khánh Nguyễn và cộng sự (2020) đã tìm 

hiểu thực trạng cô đơn của người bệnh lao tại bệnh viện phổi Nam Định năm 2019 [27]; những 

yếu tố tâm lí ảnh hưởng đến trì hoãn học tập của sinh viên trường đại học kinh tế thành phố Hồ 

Chí Minh [28], nghiên cứu này xác định ba yếu tố ảnh hưởng mạnh nhất bao gồm: ít tận tâm, 

stress, bốc đồng; nghiên cứu của Phạm Thị Nguyên Danh (2022) về các yếu tố ảnh hưởng đến 

trì hoãn học tập của sinh viên bao gồm: tính phụ thuộc, khả năng kiểm soát bản thân, áp lực thời 

gian và kì vọng của bản thân đến trì hoãn học tập [29]. Một số công trình nghiên cứu về mối 

quan hệ giữa nghiện ĐTTM và sức khỏe tâm thần đã được thực hiện, cụ thể: hành vi nghiện 

ĐTTM có tương quan thuận với sự thể hiện bản thân mang tính hoàn hảo và các vấn đề stress, 

lo âu, trầm cảm [30]; Mối quan hệ có ý nghĩa thống kê giữa tình trạng nghiện ĐTTM và rối loạn 

giấc ngủ, rối loạn tâm lí [31]. Nguyễn Xuân Nghĩa và cộng sự (2015) cho rằng sử dụng ĐTTM 

giúp cho các mối quan hệ bền vững, lâu dài với gia đình, bạn bè; có thêm nhiều bạn mới; hỗ trợ 

trong học tập. Nghiên cứu còn chỉ ra có mối tương quan giữa những người nghiện điện thoại và 

người nhút nhát, ít mối quan hệ và nghiện ĐTTM có ảnh hưởng xấu đến việc học tập [32]. Các 

nghiên cứu trên cho thấy, tại Việt Nam mặc dù đã có nhiều nghiên cứu quan tâm đến các khía 

cạnh về nghiện ĐTTM và sự ảnh hưởng của nó trên các chức năng sống của học sinh. Tuy nhiên, 

trong phạm vi tìm kiếm tài liệu của chúng tôi, chưa có nghiên cứu về mối quan hệ giữa nghiện 

ĐTTM với cô đơn và trì hoãn học tập. Điều đó đã thúc đẩy chúng tôi thực hiện nghiên cứu này.  

Nghiên cứu này nhằm thực hiện hai mục đích chính: (1) Tìm hiểu thực trạng nghiện điện 

thoại thông minh, cô đơn và trì hoãn học tập ở học sinh THPT; (2) Tìm hiểu mối quan hệ giữa 

nghiện điện thoại thông minh, cô đơn và trì hoãn học tập ở học sinh THPT. 

2.    Nội dung nghiên cứu  

2.1. Tổ chức và phương pháp nghiên cứu 

Nghiên cứu đã tiến hành khảo sát trên 437 học sinh sử dụng ĐTTM của hai trường THPT  
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tại Nghệ An theo phương pháp chọn mẫu thuận tiện. Nghiên cứu của chúng tôi đã được sự đồng 

ý của hiệu trưởng hai trường THPT và tất cả những người tham gia đều đồng ý tham gia vào 

nghiên cứu. Trước khi trả lời vào phiếu hỏi, chúng tôi đã cam kết bảo mật thông tin cá nhân do 

học sinh cung cấp. Cuối cùng, có 437 phiếu hợp lệ với tỉ lệ là 87,4%. Trong mẫu nghiên cứu, có 

179 học sinh nam (chiếm 41,0%) và 258 học sinh nữ (chiếm 59,0%); 142 học sinh tham gia 

nghiên cứu là học sinh lớp 10 (chiếm 32,5%), 154 học sinh lớp 11 (chiếm 35,2%) và 141 học 

sinh lớp 12 (chiếm 32,2%). 

Phương pháp nghiên cứu chính là phương pháp điều tra bằng bảng hỏi. Bảng hỏi gồm các 

câu hỏi tìm hiểu một số thông tin chung về cá nhân như tên, tuổi, giới tính, lớp, trường, thời 

gian trung bình sử dụng ĐTTM hàng ngày, tần suất kiểm tra điện thoại, mục đích sử dụng 

ĐTTM, bối cảnh mà sinh viên sử dụng điện thoại và các thang đo sau:  

Thang đo nghiện ĐTTM (Smart phone addiction Scale – Short Version, SAS – SV) được 

nhóm tác giả Kwon và cộng sự (2013) thiết kế để đánh giá các hành vi liên quan đến nghiện 

ĐTTM dành cho lứa tuổi vị thành niên [33]. Thang đo gồm 10 câu về các biểu hiện nghiện 

ĐTTM và người trả lời tự báo cáo bằng cách đưa ra lựa chọn về mức độ đồng ý theo dạng likert 

6 điểm: 1- hoàn toàn không đồng ý đến 6 – hoàn toàn đồng ý. Trong đó, đánh giá nghiện sử 

dụng điện thoại đối với nam giới khi điểm từ 31 trở lên; đối với nữ giới khi điểm từ 33 trở lên 

được xem là nghiện. Nghiên cứu của chúng tôi sử dụng thang đo được thích nghi bởi Hồ Thu 

Hà và cộng sự (2019). Trong nghiên cứu của Hồ Thu Hà và cộng sự (2019), độ tin cậy của 

thang đo là 0,71 [30]. Trong nghiên cứu của chúng tôi, độ tin cậy Cronbach's alpha là 0,88. 

Để đo mức độ cảm nhận cô đơn ở học sinh THPT, chúng tôi sử dụng thang đo Cô đơn 

(University of California Los Angles Loneliness Scale, UCLA) phiên bản 3 [34]. Đây là thang 

đo tự báo cáo với 20 mục (item), trong đó có 11 item theo hướng tiêu cực (cô đơn), và 9 item 

theo hướng tích cực (không cô đơn), các item tích cực được tính điểm ngược lại. Thang đo được 

đánh giá trên thang Likert 4 mức độ từ 1- Không bao giờ đến 4- Thường xuyên. Tổng điểm của 

thang đo dao động từ 20 đến 80, trong đó tổng điểm nhỏ hơn 28 được xem là không có cảm giác 

cô đơn hoặc cô đơn thấp, tổng điểm nằm trong khoảng từ 28 đến 43 được xem là cô đơn trung 

bình (vừa phải) và tổng điểm lớn hơn 43 cho thấy mức độ cô đơn cao [35]. Trong mẫu thanh 

thiếu niên Việt Nam, thang đo này được sử dụng bởi Nguyen Thi Diem My và cộng sự (2020) 

[36]. Trong nghiên cứu của chúng tôi, thang đo có độ tin cậy tốt với α = 0,84. 

Thang đo trì hoãn học tập - dạng rút gọn (Academic procrastination scale-Short Form, 

APS-SF): Thang đo trì hoãn học tập - dạng rút gọn (APS-SF) có 5 mục [37]. Thang đo được rút 

gọn từ thang đo gốc 25 mục của McCloskey [20]. Thang điểm APS -SF đánh giá sự trì hoãn cụ 

thể đối với các nhiệm vụ học tập (ví dụ: bài báo học kì, bài kiểm tra và dự án) trong môi trường 

học tập. Thang APS-SF bao gồm 5 mục (Mục 2, 4, 7, 17 và 23) từ thang đo ban đầu (ví dụ: tôi 

đã hoãn các dự án cho đến phút cuối cùng; tôi lãng phí nhiều thời gian cho những việc không 

quan trọng), được trả lời bằng thang điểm Likert 5 điểm (1 = không đồng ý; 5 = đồng ý). Để 

khảo sát thử độ tin cậy của thang đo khi chuyển dịch qua tiếng Việt, chúng tôi đã khảo sát thử 

trên 305 học sinh THPT. Kết quả cho thấy thang đo có độ tin cậy tốt với α = 0,79, chỉ số tương 

quan biến tổng lớn 0,3. Kết quả phân tích nhân tố EFA cho thấy hệ số KMO= 0,820> 0,5. Kiểm 

định Bartlett có ý nghĩa thống kê (p<0,001), tổng phương sai trích lớn hơn 50%, điều này cho 

thấy mô hình EFA là phù hợp. Trong nghiên cứu này, Cronbach's α của thang đo là 0,77.  

2.2. Kết quả nghiên cứu 

2.2.1. Thực trạng hành vi nghiện điện thoại thông minh, cô đơn và trì hoãn học tập ở học 

sinh trung học phổ thông 

2.2.2.1. Thực trạng hành vi nghiện điện thoại thông minh ở học sinh trung học phổ thông 

Kết quả nghiên cứu cho thấy điểm trung bình của thang SAS-SV ở học sinh là 3,89 (ĐLC = 0,46) 
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và có 246 học sinh không nghiện ĐTTM chiếm 56,3%; có 191 học sinh ở mức độ nghiện 

ĐTTM chiếm 43,7%, với các biểu hiện thường thấy nhất “Tôi khó tập trung trong lớp học, trong 

khi làm bài tập hoặc trong khi làm việc do sử dụng ĐTTM” (ĐTB= 3,58: ĐLC= 1,48); “Tôi sử 

dụng ĐTTM nhiều thời gian hơn so với dự định của mình” (ĐTB= 3,56; ĐLC= 1,44); “Tôi liên 

tục kiểm tra ĐTTM của mình để không bỏ lỡ những cuộc trò chuyện giữa những người khác 

trên mạng xã hội như Facebook hay Instagram…”(ĐTB= 3,50; ĐLC= 1,48). 

Bảng 1. Các biểu hiện nghiện ĐTTM ở học sinh 

Biểu hiện nghiện ĐTTM ĐTB ĐLC 

2. Tôi khó tập trung trong lớp học, trong khi làm bài tập hoặc trong khi làm 

việc do sử dụng ĐTTM. 
3,58 1,48 

9. Tôi sử dụng ĐTTM nhiều thời gian hơn so với dự định của mình. 3,56 1,44 

8. Tôi liên tục kiểm tra ĐTTM của mình để không bỏ lỡ những cuộc trò 

chuyện giữa những người khác trên các mạng xã hội như Facebook hay 

Instagram… 

3,50 1,48 

1. Tôi không hoàn thành những công việc đã được lên kế hoạch do sử dụng 

ĐTTM. 
3,40 1,35 

3. Tôi cảm thấy đau ở cổ tay và sau gáy khi sử dụng ĐTTM. 3,30 1,54 

4. Tôi sẽ không thể chịu được việc không có ĐTTM. 3,21 1,52 

10. Mọi người xung quanh nói với tôi rằng tôi sử dụng ĐTTM quá nhiều. 3,12 1,49 

7. Tôi sẽ không bao giờ ngừng sử dụng ĐTTM của mình, ngay cả khi cuộc 

sống hàng ngày của tôi đã bị nó làm ảnh hưởng nghiêm trọng. 
2,56 1,39 

5. Khi không cầm ĐTTM của mình, tôi thấy thiếu kiên nhẫn và bực bội. 2,53 1,29 

6. Tôi nghĩ về ĐTTM của mình ngay cả những khi tôi không dùng nó. 2,50 1,33 

ĐTB  chung 3,13 0,84 

Chú thích: ĐTB: Điểm trung bình; ĐLC: Độ lệch chuẩn 

Xét theo giới tính, so sánh mức độ nghiện ĐTTM theo nhóm giới tính với Independent 

Sample T-test, dữ liệu thu thập được cho thấy có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa nam và nữ 

về mức độ nghiện ĐTTM ở học sinh THPT [t(435)= -5,792; p< 0,001]. Cụ thể, học sinh nữ (ĐTB= 

3,31; ĐLC=0,81) có mức độ nghiện ĐTTM cao hơn học sinh nam (ĐTB= 2,86; ĐLC= 0,82). 

Bảng 2. Mức độ nghiện ĐTTM ở học sinh xét theo giới tính 

 Giới tính ĐTB ĐLC t df p 

Nghiện ĐTTM 
Nam 2,86 0,81 -5,792 435 <0,001 

Nữ 3,31 0,81 

2.2.2.2. Thực trạng cô đơn ở học sinh trung học phổ thông 

Kết quả nghiên cứu ở bảng 3 cho thấy, điểm trung bình của thang cô đơn ở học sinh là 

48,21 (ĐLC=10,39). Tỉ lệ học sinh có cô đơn ở mức độ cao chiếm 75,29%; tỉ lệ học sinh có cô 

đơn ở mức trung bình là 18,54% và ở mức thấp là 6,71%. 

Bảng 3. Thực trạng cô đơn ở học sinh 

Mức độ cô đơn 

<28 - Cô đơn thấp 28-43 - Cô đơn trung bình >43 - Cô đơn cao 

Số lượng Tỉ lệ % Số lượng Tỉ lệ % Số lượng Tỉ lệ % 

27 6,17 81 18,54 329 75,29 
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2.2.2.3. Thực trạng trì hoãn học tập ở học sinh trung học phổ thông 

Dữ liệu nghiên cứu bảng 4 cho thấy, ĐTB của thang trì hoãn học tập ở học sinh là 2,93 

(ĐLC = 0,78). Biểu hiện của trì hoãn học tập ở học sinh báo cáo nhiều nhất là “bị sao lãng bởi 

những thứ khác thú vị hơn khi tôi phải làm bài tập ở trường” (ĐTB= 2,89; ĐLC= 1,05); “khi 

được giao một bài tập, tôi thường bỏ nó đi và quên nó cho đến khi gần đến hạn” (ĐTB= 2,79; 

ĐLC=1,09). 

Bảng 4. Thực trạng trì hoãn học tập ở học sinh 

 ĐTB ĐLC 

Tôi trì hoãn các dự án cho đến phút cuối cùng/thời hạn cuối cùng. 2,41 1,08 

Tôi biết tôi nên làm bài tập ở trường nhưng tôi không làm. 2,60 1,08 

Tôi bị sao nhãng bởi những thứ khác thú vị hơn khi tôi phải làm 

bài tập ở trường. 

2,89 1,05 

Khi được giao một bài tập, tôi thường bỏ nó đi và quên nó cho 

đến khi gần đến hạn. 

2,79 1,09 

Tôi thường xuyên bỏ qua những thời hạn quan trọng. 2,35 1,03 

ĐTB chung 2,61 0,77 

2.2.3. Mối quan hệ giữa hành vi nghiện điện thoại thông minh, cô đơn và trì hoãn học tập 

ở học sinh trung học phổ thông 

2.2.3.1. Tương quan giữa hành vi nghiện điện thoại thông minh với cô đơn và trì hoãn học tập  

Bảng 5. Tương quan giữa nghiện ĐTTM, cô đơn và trì hoãn học tập 

 ĐTB ĐLC Nghiện ĐTTM Cô đơn 

Nghiện ĐTTM 3,13 0,84 -  

Cô đơn 2,37 0,57 0,211** - 

Trì hoãn học tập 2,61 0,77 0,456** 0,248** 

Chú thích: **: p<0,01 

 Nghiên cứu sử dụng phép kiểm định tương quan Pearson nhằm kiểm tra mối tương quan 

giữa nghiện ĐTTM, cô đơn và trì hoãn học tập. Kết quả nghiên cứu ở bảng 8 cho thấy, nghiện 

ĐTTM có tương quan thuận ở mức yếu với cô đơn (r= 0,248; p< 0,001) và có tương quan thuận 

ở mức trung bình với trì hoãn học tập (r= 0,456; p< 0,001). Nghĩa là mức độ nghiện ĐTTM 

càng cao thì mức độ cô đơn và trì hoãn học tập lớn và ngược lại. 

2.2.3.2. Mức độ cô đơn và trì hoãn học tập giữa nhóm học sinh không nghiện điện thoại 
thông minh và có nghiện điện thoại thông minh 

Bảng 6. So sánh mức độ cô đơn và trì hoãn học tập giữa nhóm học sinh  

không nghiện ĐTTM và có nghiện ĐTTM 

 Nhóm  ĐTB ĐLC t df p 

Cô đơn 
(1) 2,30 0,58 

-2,810 421,91 0,005 
(2) 2,45 0,54 

Trì hoãn học tập 
(1) 2,36 0,67 

-8,153 435 0,007 
(2) 2,92 0,78 

Chú thích: (1) Nhóm học sinh không nghiện ĐTTM và (2) Nhóm học sinh có nghiện ĐTTM 

https://www.phamlocblog.com/2015/11/phan-tich-tuong-quan-pearson-trong-spss.html
https://www.phamlocblog.com/2015/11/phan-tich-tuong-quan-pearson-trong-spss.html
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Nghiên cứu đã sử dụng kiểm định Independent-Samples T Test để xem xét cô đơn và trì 

hoãn học tập có khác nhau giữa nhóm học sinh không nghiện ĐTTM và nhóm học sinh có 

nghiện ĐTTM không. Kết quả nghiên cứu ở bảng 6 cho thấy: Cô đơn ở học sinh nghiện ĐTTM 

(ĐTB=2,45; ĐLC= 0,54) cao hơn học sinh không nghiện ĐTTM (ĐTB=2,30; ĐLC=0,58) 

(p=0,005). Trì hoãn học tập ở học sinh nghiện ĐTTM (ĐTB=2,92, ĐLC=0,78) cao hơn học sinh 

không nghiện ĐTTM (ĐTB= 2,36; ĐLC=0,67) (p=0,007). 

2.3. Bàn luận  

Như vậy, dựa trên tiêu chí đánh giá của thang đo SAS-SV, kết quả của nghiên cứu này có 

43,7% học sinh nghiện ĐTTM, nghĩa là cứ 10 học sinh thì có 3 – 4 học sinh nghiện ĐTTM. So 

sánh với một số nghiên cứu trong nước và nước ngoài cũng sử dụng thang đo này để đánh giá 

mức độ nghiện cho thấy có nhiều sự khác biệt, cụ thể: kết quả của nghiên cứu này thấp hơn một 

số nghiên cứu trước đây [32], [38], [39]; cao hơn kết quả của Sohn và cộng sự [40], Haug và 

cộng sự [41]; tương đương với kết quả của Ngoc và cộng sự [42]. Sự chênh lệch này có thể do 

sự khác biệt về văn hóa, cỡ mẫu, thời gian nghiên cứu. Nhưng điều đó cho thấy mức độ nghiện 

ĐTTM ngày một gia tăng ở thanh thiếu niên. Xem xét trên giới tính, kết quả của chúng tôi cho 

thấy nữ giới có mức độ nghiện ĐTTM cao hơn nam giới. Kết quả này tương đồng với một số 

nghiên cứu trong nước [30], [32]. Tuy nhiên, khi xem xét mức độ nghiện ĐTTM dựa trên nhóm 

giới tính, sự khác biệt về giới trong hành vi nghiện ĐTTM còn chưa thống nhất, chẳng hạn như 

một số nghiên cứu cho thấy không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê [43], [44]; một số nghiên 

cứu cho thấy nam có mức nghiện ĐTTM nhiều hơn nữ [45], [46].  

Kết quả cho thấy đa số học sinh có cô đơn ở mức độ cao, chiếm 75,29% trong tổng số 437 

học sinh tham gia khảo sát. Kết quả của những nghiên cứu khác về mức độ cô đơn cũng cho 

thấy vấn đề cô đơn hiện nay đang được quan tâm rất nhiều và tỉ lệ người có trạng thái cô đơn 

chiếm tỉ lệ rất lớn. Cụ thể, ở trong nước, theo nghiên cứu của tác giả Hồ Thị Trúc Quỳnh và 

Nguyễn Thanh Hùng (2022) trên 980 học sinh THPT Thừa Thiên Huế cho thấy tỉ lệ cô đơn cao 

chiếm 64,5%, cô đơn trung bình chiếm 32,8% và cô đơn thấp chiếm 2,8% [47]. Trong một cuộc 

thăm dò của YouGov được trả lời vào cuối năm 2020, kết quả cho thấy 69% thanh thiếu niên 

trong độ tuổi 13-19 cho biết họ cảm thấy cô đơn “thường xuyên” hoặc “thỉnh thoảng” trong hai 

tuần qua và 59% cảm thấy họ không có ai để trò chuyện “thường xuyên” hoặc “ thỉnh thoảng” 

[48]. Trong khi đó, kết quả các học sinh tại Đức tự báo cho thấy đa số học sinh không cô đơn, 

32,4% học sinh cảm thấy cô đơn vừa phải và 3,2% cảm thấy cô đơn nặng [49]. 

Mức độ cô đơn có tương quan thuận với nghiện ĐTTM và cô đơn ở học sinh nghiện 

ĐTTM cao hơn học sinh không nghiện ĐTTM. Kết quả này tương đồng với một số nghiên cứu 

trên thế giới [16], [50]. Một số nghiên cứu phát hiện cô đơn là tiền đề chính dẫn đến nghiện 

ĐTTM [51], các nghiên cứu khác cũng cho thấy mối tương quan thuận giữa cô đơn và nghiện 

ĐTTM [52], [53], [54]… Nghiên cứu của Kara và cộng sự (2021) đã báo cáo rằng thanh thiếu 

niên sử dụng ĐTTM trong thời gian dài trong ngày có nguy cơ phát triển chứng sợ thiếu ĐTDĐ, 

trong đó, cô đơn đóng vai trò trung gian mạnh mẽ [55]. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng khi việc sử 

dụng ĐTTM hàng ngày tăng lên, thanh thiếu niên cảm thấy cô đơn hơn và lo lắng hơn, do đó có 

nhiều hành vi nghiện ĐTTM. Những người cảm thấy cô đơn thường sử dụng ĐTTM như một 

công cụ để chống lại cô đơn [56]. Tuy nhiên, nghiên cứu của Aktürk và cộng sự (2018) không 

tìm thấy mối tương quan giữa nghiện ĐTTM và cô đơn trong nghiên cứu của họ về học sinh 

trung học và đại học Thổ Nhĩ Kì. Những sự khác biệt này có thể là do các yếu tố văn hóa, độ 

tuổi, thời điểm nghiên cứu [57]. 

Về trì hoãn học tập, kết quả nghiên cứu cho thấy học sinh có biểu hiện trì hoãn học tập ở 

mức độ khác nhau. Nghiên cứu Ozerc (2011) trên 149 học sinh trung học, 150 sinh viên đại học 

và 148 học viên cao học về mức độ và sự phổ biến của sự trì hoãn học tập cũng cho thấy có 

53% học sinh trung học, 53% sinh viên đại học và 39% học viên cao học trì hoãn học tập [58]. 
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Một nghiên cứu được thực hiện tại các trường THPT ở Đông Java vào năm 2019 cho thấy 50% 

học sinh trì hoãn về mặt nhận thức (nhận thức của họ về sự trì hoãn), tình cảm (cảm giác của họ 

khi trì hoãn) và tâm thần vận động (psychomotor) (các vấn đề dẫn đến sự trì hoãn) [dẫn theo 

59]. Sự trì hoãn nổi lên như một vấn đề mà học sinh thường gặp phải do họ không có khả năng 

quản lí thời gian và là một người học tự chủ. 

Trì hoãn học tập có tương quan thuận với nghiện ĐTTM và trì hoãn học tập ở học sinh 

nghiện ĐTTM cao hơn học sinh không nghiện ĐTTM. Một số nhà nghiên cứu cho rằng, nghiện 

ĐTTM được coi là tiền đề của sự trì hoãn [18]. Do đó nghiện ĐTTM thường có mức độ tự chủ 

thấp [60] và đây là một trong các yếu tố gây trì hoãn các hành vi theo thuyết động lực tạm thời 

[61] sẽ tiêu tốn nhiều thời gian học tập và trì hoãn các nhiệm vụ học tập. Hơn nữa các nghiên 

cứu còn cho thấy việc sử dụng ĐTTM quá nhiều thì tác động tiêu cực càng lớn đến việc học và 

thành tích học tập; ảnh hưởng tiêu cực đến các kĩ năng và khả năng nhận thức cần thiết cho sự 

thành công trong học tập [62]. Cũng trong nghiên cứu của Sunday và cộng sự (2021) trong phân 

tích bao gồm 147,943 sinh viên từ 16 quốc gia (như Brazil, Trung Quốc, Ý, Thổ Nhĩ Kì, Hoa 

Kì…) đều cho thấy có mối tương quan tiêu cực giữa nghiện ĐTTM và học tập [62]. Xét theo 

chiều ngược lại, theo Brand và cộng sự (2016), trì hoãn học tập có thể ảnh hưởng trực tiếp đến 

nghiện ĐTTM và có thể ảnh hưởng trực tiếp thông qua vai trò trung gian của sự phân tâm nhận 

thức [63]. 

3. Kết luận 

Kết quả nghiên cứu cho thấy, tỉ lệ học sinh nghiện ĐTTM và cô đơn khá phổ biến; học sinh 

có biểu hiện nghiện ĐTTM và trì hoãn học tập ở mức độ khác nhau. Phân tích tương quan cho 

thấy, khi mức độ nghiện ĐTTM tăng lên thì mức độ cô đơn và trì hoãn học tập ở học sinh cũng 

tăng và ngược lại. Những phát hiện của nghiên cứu này có thể làm cơ sở lí thuyết cho việc xây 

dựng các biện pháp phòng ngừa và can thiệp giảm nghiện ĐTTM, cô đơn và trì hoãn học tập ở 

học sinh. Mặt khác, nghiên cứu này góp phần làm phong phú thêm lí thuyết về nghiện ĐTTM, 

cô đơn, trì hoãn học tập và mối quan hệ giữa chúng ở học sinh THPT. Tuy nhiên, nghiên cứu 

của chúng tôi còn một số hạn chế: nhóm mẫu chưa đủ lớn và đại diện cho quốc gia; dữ liệu thu 

thập chỉ dựa trên báo cáo tự thuật từ học sinh, cũng như thiết kế nghiên cứu chỉ là nghiên cứu 

cắt ngang chưa cung cấp được bằng chứng cho thấy mối quan hệ nhân quả giữa hành vi nghiện 

ĐTTM, cô đơn và trì hoãn học tập.  Do đó, các nghiên cứu trong tương lai có thể thực hiện là 

nghiên cứu trường diễn để xem xét mối quan hệ nhân quả giữa nghiện ĐTTM, cô đơn và trì 

hoãn học tập; bổ sung thêm dữ liệu nghiên cứu từ cha mẹ học sinh và giáo viên. 
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ABSTRACT 

The relationship between smartphone addiction, loneliness,  

and academic procrastination in high school students: a cross-sectional study 

Nguyen Thi Ngọc Be1*, Ta Thi Thúy2 and Nguyen Thi Phuong1 
1Department of Psychology and Education, University of Education, Hue University 

2Faculty of Psychology, Ho Chi Minh City University of Education 

The purpose of this study is to explore the relationship between smartphone addiction 

(smartphone), loneliness and academic procrastination in high school students. 437 students at 

two high schools in Nghe An province participated in the research and completed the 

questionnaire including demographic questions, Smartphone addiction scale (SAS-SV), 

Loneliness scale (UCLA III) and Academic procrastination scale (APS- SF). Research results 

show that 43,7% of students are addicted to using smartphones, there is a positive correlation 

between the degree of smartphone addiction, loneliness and academic procrastination. Several 

recommendations for future research are given. 

Keywords: smartphone addiction, students, high school. 
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